	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - 2023-2024

	Họ và tên:
	Môn : Giáo dục công dân  –  LỚP 6

	Lớp:
	Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm (bằng số)
	Điểm (bằng chữ)

	
	
	
	



I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)  Chọn đáp án đúng rồi điền vào bảng trả lời trắc nghiệm ở phần bài làm.
[bookmark: _Hlk96623790]Câu 1: Biết nhìn nhận, đánh giá đúng về bản thân mình là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Tự nhận thức về bản thân.					B. Tư duy thông minh.
C. Có kĩ năng sống tốt.					D. Sống tự trọng.
Câu 2: T là một học sinh chậm chạp nên sau mỗi ngày đi học về, T thường ghi chép lại toàn bộ những nội dung được học và dành nhiều thời gian để tìm hiểu, chỗ nào chưa rõ T thường nhờ chị gái giảng lại và tự hoàn thành bài tập cô giao. Vì thế mà thành tích học tập của T ngày càng tiến bộ. Việc làm này thể hiện T là người :
A. biết tự nhận thức bản thân.					B. biết điểm yếu của mình.
C. chưa tự tin vào bản thân mình.				D. biết điểm mạnh của mình.
Câu 3: Đáp án nào sai: Để tự nhận thức bản thân em cần:
A. Đánh giá bản thân trong từng tình huống cụ thể.		B. Lắng nghe đánh giá của người khác về mình.
C. Không quan tâm ý kiến người khác đánh giá về mình.	D. Tích cực hoạt động để rèn luyện bản thân.
Câu 4: N luôn muốn mình học giỏi như bạn A, nhưng N nghĩ rằng những người học giỏi là những người có tố chất thông minh. Vì vậy không thông minh có cố gắng mấy cũng không thể học giỏi được. Nếu là bạn của N em sẽ khuyên bạn:
A. nên cố gắng vì mỗi người có điểm mạnh, điểm yếu khác nhau.
B. thôi đừng cố công vô ích vì mình không có tố chất thông minh.
C. nên biết thân biết phận của mình, đừng mong ước viễn vông nữa.
D. nên chơi thân với mình, đừng chơi thân với A.
Câu 5: Mẹ bắt Nhi đi học đàn violon nhưng Nhi lại cảm thấy rằng bản thân không phù hợp với nghệ thuật và thực chất Nhi thích học võ. Nếu em là Nhi, em sẽ làm gì?
A. Cứ im lặng học theo yêu cầu của bố mẹ, còn việc mình tiếp thu hay không thì đó là quyền của mình.
B. Trình bày rõ ràng quan điểm với bố mẹ rằng, bản thân tự nhận thức được mình không phù hợp với môn Violon mà yêu thích và có khả năng ở môn võ. Thể hiện mong muốn được đi học võ và sẽ cố gắng học tốt nhất có thể.
C. Tỏ ra khó chịu, chán nản mỗi lần học Violon để bố mẹ thấy mình chán mà hủy lớp học đàn.
D. Cãi nhau với bố mẹ về chuyện học đàn, cho rằng bố mẹ không tôn trọng sở thích của mình.
Câu 6: Điền từ còn thiếu vào chỗ chấm: “Tình huống nguy hiểm từ ........ là tình huống nguy hiểm do các hành vi của con người gây ra, làm thiệt hại đến tính mạng, tinh thần, tài sản của con người và xã hội”.
A. động vật.		     B. thiên nhiên.		C. con người.		D. thiên tai.
Câu 7: Hành vi nào sau đây không đúng ?
A. Mỗi khi nấu nướng xong, luôn khóa bếp ga cẩn thận.
B. La lớn tìm người cứu giúp khi phát hiện người bị đuối nước.
C. Đi theo người lạ để chỉ đường giúp họ.
D. Không nấp mưa dưới gốc cây to.
Câu 8: Khi ở nhà, chẳng may gặp hỏa hoạn ở trong bếp em không nên:
A. dùng khăn thấm ướt để che mặt, che người.	B. chạy lên tầng trên đế trốn.
C. gọi 114.						D. tìm cách thoát ra ngoài rồi la lớn .
Câu 9: Đâu là tình huống nguy hiểm từ con người:
A. Bạo lực học đường	        B. Bão	                      C. Động đất		D.Sấm sét
Câu 10: Khi phát hiện cháy nổ, hỏa hoạn, chúng ta cần gọi vào số của đội cứu hỏa là:
A. 113			        B. 114			C. 115			D. 116
Câu 11: Trong các loại giấy tờ sau: Căn cước công dân; Hộ chiếu; Thẻ Bảo hiểm Y tế; Giấy khai sinh thì loại giấy tờ nào không có ghi Quốc tịch?
A. Thẻ Bảo hiểm Y tế.				B. Hộ chiếu.
C. Căn cước công dân.				D. Giấy khai sinh.
Câu 12: Chọn một trong các từ trong ngoặc (Công dân, Quốc tịch, pháp luật, xác định) điền vào chỗ trống cho thích hợp:
- ......................là người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ được .................................quy định.
- ......................là căn cứ.......................... công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân nước đó.
II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm)
 a. Thế nào là tình huống nguy hiểm từ tự nhiên? (1.0 điểm)
 b. Để phòng tránh đuối nước em cần làm gì? (1.0 điểm)
Câu 2: (1,0 điểm)
 Bố mẹ M là người Anh qua Việt Nam làm ăn và sinh sống, M sinh ra ở Việt Nam. Theo em, M có phải là công dân Việt Nam hay không? Vì sao? 
Câu 3: (2,0 điểm)
Chiều nay, trong lúc đang bơi cùng các bạn, X bất ngờ bị dòng xoáy cuốn ra xa bờ. Quá hoảng hốt, X cố gắng thoát khỏi dòng nước bằng cách bơi ngược dòng. Thật may mắn, vì sau đó X đã được đội cứu hộ phát hiện và đưa lên bờ kịp thời.
a. Em có nhận xét gì về cách ứng phó của X? (1.0 điểm)
b. Nếu em là X, em sẽ làm gì trong tình huống trên? (1.0 điểm)

BÀI LÀM
I. PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



II. PHẦN TỰ LUẬN:

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: ……..- Lớp ……
Thời gian làm bài: ....... phút (Không kể giao đề)
I. TRẮC NGHIỆM. (…… điểm). Trả lời đúng 1 câu 0,33 điểm.
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/ÁN
	A
	A
	C
	A
	B
	C
	C
	B
	A
	B
	A
	Công dân
	pháp luật
	Quốc tịch
	xác định



II. TỰ LUẬN. (5,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

	a. Tình huống nguy hiểm từ tự nhiên là những hiện tượng tự nhiên có thể gây tổn thất về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và làm gián đoạn các hoạt động về kinh tế, xã hội.
b. Để phòng tránh đuối nước em cần:
- Học bơi, học kĩ năng sơ cứu người đuối nước.
- Không đi bơi khi không có người lớn đi kèm.
- Không bơi khi thời tiết xấu.
- Tránh bơi nơi có dòng chảy xa bờ, nơi có biển báo cấm bơi.

	1.0 điểm


1,0 điểm
0,5 điểm


0,5 điểm

	Câu 2
	HS đảm bảo các ý sau:
- M không phải là công dân Việt Nam
- Vì M sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam nhưng bố mẹ M là người mang quốc tịch Anh, làm ăn sinh sống ở Việt nam nhưng không có quốc tịch Việt Nam.
	1.0điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 3

	 HS đảm bảo các ý sau:
1. X chưa ứng phó đúng khi bị cuốn vào dòng nước. Việc làm của X dễ gây nguy hiểm đến tính mạng.
2. Nếu em là X, e sẽ: Bĩnh tĩnh, thả lỏng người theo dòng nước, khi hết dòng nước ngược e sẽ bơi song song vào bờ và ra hiệu cho mọi người đến trợ giúp.
 - Lưu ý: GV chấm điểm linh hoạt theo bài làm HS.
	2,0 điểm
1.0điểm

1.0điểm


























[bookmark: _Hlk109983876]MA TRẬN, ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: GDCD - lớp 6
1. Khung ma trận
- Thời điểm kiểm tra: Tuần 26
- Thời gian làm bài: 45 phút
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 50% trắc nghiệm, 50% tự luận).
- Cấu trúc:
- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.
- Phần trắc nghiệm: 4,0 điểm, (gồm 16 câu hỏi: nhận biết: 16 câu, mỗi câu 0,25 điểm)
[bookmark: _GoBack]- Phần tự luận: 6,0 điểm ( Thông hiểu: 3,0  điểm; Vận dụng: 2 điểm; Vận dụng cao: 1.0 điểm).
	Cấp độ
	Nhận  biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Cộng

	Nội dung
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TL
	

	Bài 1: Tự nhận thức bản thân
	-Biết được thế nào là tự nhận thức bản thân, ý nghãi của tự nhận thức bản thân
	-Hiểu, lựa chọn việc làm để thể hiện sự tự nhận thức bản thân
	Xử lý được các tình huống liên quan đến tự nhận thức bản thân
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	3
1,0
10%
	
	2
0,67
6,7%
	   

	
	
	
	5
1,67
16,7%

	Bài 2: Ứng phó với tình huống nguy hiểm
	- Biết được thế nào là tình huống nguy hiểm: thnh từ tự nhiên và thnh từ con người
	- Hiểu, lựa chọn việc làm để thể hiện việc ứng phó với tình huống nguy hiểm
	- Xử lý được các tình huống nguy hiểm trong đời sống hằng ngày.
	Tình huống: Giải thích 
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	4
1,33
13,3%
	
	     1
0,33
3,33%
	2
2,0
20%
	
	1
1,0
10%
	1
1,0
10%
	9
5,67
56,7%

	Bài 3: Công dân nước CHXHCNViệt Nam
	-Biết được khái niệm công dân
	- Hiểu được căn cứ xác định công dân nước CHXHCN Việt nam
	- Xác định được công dân VN
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	5
1,67
    16,7%  
	
	
	
	
	1
1,0
10%
	
	   6
2, 67
36,7%

	Tổng số câu
	8
	7
	4
	1
	20

	Tổng  điểm
	           4,0 
	3,0
	2,0
	1,0 
	10,0

	Tỉ lệ
	          40%
	30 %
	20%
	10%
	100%






2. Bảng đặc tả đề
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN CÔNG DÂN 6
	STT
	Chủ đề
	Nội dung
	Mức độ
Yêu cầu cần đạt
	
Số ý TL/ số câu hỏi TN
	
Câu hỏi

	
	
	
	
	TL
 (Số ý)
	TN 
(Số câu)
	TL

	TN 


	1. 
	Bài 1: 
	Tự nhận thức bản thân
	Nhận biết -Biết được thế nào là tự nhận thức bản thân, ý nghãi của tự nhận thức bản thân
Thông hiểu -Hiểu, lựa chọn việc làm để thể hiện sự tự nhận thức bản thân
	


	3

2
	
	
C1;3;4
C2;5

	2. 
	Bài 2: 
	Ứng phó với tình huống nguy hiểm
	Nhận biết: - Biết được thế nào là tình huống nguy hiểm: thnh từ tự nhiên và thnh từ con người
Thông hiểu: Hiểu, lựa chọn việc làm để thể hiện việc ứng phó với tình huống nguy hiểm
Vận dụng
- Lựa chọn việc làm để thể hiện việc ứng phó với tình huống nguy hiểm
	

2

2

	
4
1
	

C1a
C3a; 
C1b
C3b
	
C6;7;9;10
C8




	3. 
	Bài 3: Công dân 
nước CH
XHCN Việt Nam
	
	Nhận biết: - Biết được khái niệm công dân.

Vận dụng: - Xác định được trường hợp không phải là công dân VN

	

1
	5


	

C2
	C12a-12d; C11




